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STT Nhiệm vụ Chủ trì Phối hợp 

Thời 

gian 

triển 

khai 

1 

Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng 

nguyên liệu gồm các thông tin: mã số 

vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở sản 

xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh; kết 

quả giám sát ATTP, dịch bệnh, sinh vật 

gây hại và truy xuất nguồn gốc; phân 

nhóm nguy cơ cao, trung bình, thấp 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, ngành, đơn vị 

chuyên môn; UBND 

các xã, phường 

2026-

2030 

2 

Thiết lập đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn 

và giải đáp thông tin SPS của tỉnh; kết 

nối với đầu mối SPS Trung ương và 

các cơ quan chuyên ngành 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường  

Các sở, ngành, đơn vị 

chuyên môn; UBND 

các xã, phường 

Năm 

2026 

3 

Kiểm tra, giám sát về an toàn thực 

phẩm và an toàn dịch bệnh động, thực 

vật đối với các vùng nguyên liệu, các 

cơ sở sản xuất, chế biến và xuất khẩu 

nông sản thực phẩm; lấy mẫu giám sát 

đối với các nhóm sản phẩm nông, lâm 

thuỷ sản có nguy cơ không đảm bảo 

ATTP để kiểm nghiệm các hoạt chất 

thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; kim 

loại nặng; vi sinh; độc tố và các chỉ tiêu 

khác theo đặc điểm sản phẩm, nguy cơ 

mất an toàn và yêu cầu thị trường 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

UBND các 

xã, phường 

Các sở, ngành, đơn vị 

chuyên môn 

Hằng 

năm 

4 

Thông báo, thông tin SPS, yêu cầu kỹ 

thuật của các thị trường tới các chủ thể 

liên quan 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường  

Các sở, ngành, đơn vị 

chuyên môn 

Hằng 

tháng 

5 

Xây dựng kế hoạch, dự toán tập huấn 

cho cán bộ quản lý; doanh nghiệp, hợp 

tác xã; hộ sản xuất; cơ sở sơ chế, chế 

biến; cơ sở chăn nuôi; cơ sở giết mổ; 

cơ sở kinh doanh. Nội dung tập trung 

vào yêu cầu SPS, ATTP, sử dụng vật tư 

nông nghiệp an toàn, an toàn sinh học, 

quản lý dịch hại, truy xuất và thu hồi 

sản phẩm 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

UBND các 

xã, phường 

Các sở, ngành, đơn vị 

chuyên môn 

Hằng 

năm 

6 

Theo dõi, thống kê và cung cấp thông 

tin về các biện pháp SPS trên địa bàn 

tỉnh để cơ quan chuyên ngành cập nhật 

trên cổng thông tin quốc gia về SPS 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

UBND các 

xã, phường 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị chuyên môn 

Hàng 

năm 



7 

Thực hiện điều tra, dự tính, dự báo và 

giám sát dịch hại theo mùa vụ; tăng 

cường giám sát tại vùng trồng tập 

trung, vùng đã hoặc dự kiến cấp mã số 

vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

UBND các 

xã, phường 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị chuyên môn. 

Hàng 

năm 

8 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan triển khai phổ biến, 

hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn 

tỉnh; hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân đăng ký, sử dụng mã số, mã 

vạch và ứng dụng mã QR phục vụ truy 

xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng 

hóa thuộc phạm vi quản lý; phối hợp 

triển khai các giải pháp khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt 

động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ; Sở 

Nông nghiệp 

và Môi 

trường 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị chuyên môn; 

UBND các xã, phường 

Hàng 

năm 
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